LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 19
(Từ ngày 11/01/2021 – 15/01/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	55
	Chơi trò chơi dân gian

	
	
	2
	Tiếng Việt
	271
	Bài 94. anh, ach (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	272
	Bài 94. anh, ach (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	19
	Bài 9. Em với anh chị em trong gia đình (t1)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	37
	Tư thế vận động của chân (T2)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	19
	Bài 10: Ngôi nhà thân quen (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	56
	Vườn hoa trường Em

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	19
	Chủ đề 6: Tuổi thơ. Hát: Xoè hoa

	
	
	2
	Tiếng Việt
	273
	Bài 95. ênh, êch (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	274
	Bài 95. ênh, êch (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	91
	Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16  (tiết 1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	37
	Các con vật quanh em (T3)

	
	
	2
	GDTC
	38
	Tư thế vận động của chân (T3)

	
	
	3
	Tiếng anh
	37
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	275
	Bài 96. inh, ich (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	276
	Bài 96. inh, ich (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	92
	Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16  (tiết 2)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	277
	Bài 24:làm anh (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	38
	Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	278
	Tập viết (sau bài 94, 95)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	279
	Bài 25: Khi mẹ vắng nhà (T1)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	280
	Bài 97. ai, ay (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	281
	Bài 97. ai, ay (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	93
	Các số 17, 18, 19, 20 (tiết 1)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	94
	Toán (Ôn luyện)

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	38
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	282
	Bài 98. Kể chuyện Ong mật và ong bầu

	
	
	3
	Tiếng Việt
	283
	Bài 99. Ôn tập

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	95
	Toán (Ôn luyện)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	284
	Tập viết (sau bài 96, 97)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	285
	Bài 25: Khi mẹ vắng nhà (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	57
	Em thích trò chơi dân gian nào nhất?


